CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………, ngày …… tháng …… năm 20……
ĐƠN YÊU CẦU KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
(Theo Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự)
Kính gửi:
- CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN …………………………………
- VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ……………………………………………
(Ghi tên cơ quan đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm. Nếu chưa xác định được, nộp tại Công an cấp xã nơi xảy ra sự việc để được tiếp nhận và chuyển theo thẩm quyền)
I. NGƯỜI YÊU CẦU KHỞI TỐ
Họ và tên: …………………………………………………………………
Giới tính: ……………  Sinh năm: ………………
Số định danh cá nhân/Căn cước công dân: ………………………………………
Cấp ngày: …………………  Nơi cấp: ……………………………………
Nơi cư trú: …………………………………………………………………
Số điện thoại: ………………………  Email: …………………………………
Tư cách: ……………………………………………………………………
(Ghi rõ một trong hai trường hợp: “bị hại” — hoặc “người đại diện của bị hại” và nêu lý do đại diện: bị hại là người dưới 18 tuổi / có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất / đã chết)
Trường hợp là người đại diện, họ và tên bị hại: ………………………………
Quan hệ với bị hại: ……………………………………  sinh năm: …………
II. NGƯỜI BỊ YÊU CẦU KHỞI TỐ
(Điền các thông tin đã biết, không suy đoán)
Họ và tên: …………………………………………………………………
Năm sinh: ………………  Số định danh cá nhân: …………………………
Nơi cư trú: …………………………………………………………………
Thông tin nhận dạng, liên hệ khác đã biết: ……………………………………
……………………………………………………………………………
III. NỘI DUNG SỰ VIỆC
(Trình bày theo trình tự thời gian: thời gian, địa điểm, diễn biến hành vi, người chứng kiến)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

IV. THIỆT HẠI ĐÃ XẢY RA
- Về sức khỏe: tỷ lệ tổn thương cơ thể …………………… % theo ……………………;
- Về danh dự, nhân phẩm, tinh thần: …………………………………………;
- Về tài sản: ……………………………… đồng (bằng chữ: …………………………);
- Thiệt hại khác: ………………………………………………………….

V. YÊU CẦU KHỞI TỐ
Căn cứ Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự, tôi làm đơn này chính thức yêu cầu Quý cơ quan khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi nêu trên.
Tội danh đề nghị xem xét: ……………………………………………………
quy định tại khoản 1 Điều ………… Bộ luật Hình sự.
(Chỉ áp dụng đối với khoản 1 của một trong chín điều luật: 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155 và 156 Bộ luật Hình sự. Nếu chưa xác định được tội danh, có thể để trống và chỉ nêu yêu cầu khởi tố đối với hành vi đã trình bày)
Tôi đề nghị Quý cơ quan:
- Tiếp nhận đơn, lập biên bản tiếp nhận và cấp giấy biên nhận cho tôi;
- Kiểm tra, xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật;
- Trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với tôi (nếu chưa có kết luận giám định);
- Thông báo bằng văn bản cho tôi về kết quả giải quyết;
- Đề nghị khác: …………………………………………………………….

Tài liệu, chứng cứ gửi kèm theo đơn:
- …………………………………………………………………………;
- …………………………………………………………………………;
- ………………………………………………………………………….

VI. CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung trình bày trong đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo là đúng sự thật; việc yêu cầu khởi tố là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc, cưỡng bức hay xúi giục. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã trình bày.
Tôi đã được biết và hiểu rõ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự: nếu sau này tôi rút yêu cầu khởi tố thì vụ án phải được đình chỉ, và tôi sẽ không có quyền yêu cầu khởi tố lại, trừ trường hợp việc rút yêu cầu là do bị ép buộc, cưỡng bức.
Kính mong Quý cơ quan xem xét, giải quyết. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
	
	NGƯỜI YÊU CẦU KHỞI TỐ

…………………………


Ghi chú: nếu người ký là người đại diện của bị hại thì ghi rõ “Người đại diện của bị hại” ngay dưới chữ ký.


HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN YÊU CẦU KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
(Cập nhật theo pháp luật hiện hành, sau các sửa đổi năm 2025)
1. Đơn yêu cầu khởi tố khác đơn tố giác tội phạm như thế nào
Đây là điểm nhầm lẫn phổ biến nhất, và nhầm ở đây có thể khiến vụ việc không được khởi tố.
- Đơn tố giác tội phạm là nguồn tin về tội phạm theo Điều 143 và Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự (sau đây gọi là “BLTTHS”). Bất kỳ ai phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm cũng có thể tố giác. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xác minh và tự quyết định có khởi tố hay không.
- Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự là điều kiện bắt buộc để khởi tố theo Điều 155 BLTTHS, chỉ áp dụng cho chín tội danh nhất định và chỉ ở khoản 1. Với những tội này, dù cơ quan điều tra đã có đầy đủ chứng cứ, nếu bị hại không yêu cầu khởi tố thì vụ án vẫn không được khởi tố. Khoản 8 Điều 157 BLTTHS xác định việc bị hại không yêu cầu khởi tố là một căn cứ không khởi tố vụ án hình sự.
Trên thực tế, hai văn bản này thường được nộp cùng lúc, hoặc gộp trong một đơn. Tuy nhiên nếu vụ việc thuộc nhóm chín tội danh nêu dưới đây, cần có câu yêu cầu khởi tố rõ ràng, không thể chỉ viết “kính đề nghị xem xét, giải quyết”. Nhiều hồ sơ bị đình chỉ chỉ vì trong đơn không có câu yêu cầu khởi tố dứt khoát.
2. Chín tội danh chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của bị hại
Theo khoản 1 Điều 155 BLTTHS, chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155 và 156 Bộ luật Hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại. Cụ thể:
- Điều 134 — Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;
- Điều 135 — Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh;
- Điều 136 — Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;
- Điều 138 — Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;
- Điều 139 — Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính;
- Điều 141 — Tội hiếp dâm;
- Điều 143 — Tội cưỡng dâm;
- Điều 155 — Tội làm nhục người khác;
- Điều 156 — Tội vu khống.
Hai lưu ý quan trọng. Thứ nhất, quy định chỉ áp dụng cho khoản 1 của từng điều luật, tức khung cơ bản. Nếu hành vi thuộc khoản 2 trở lên, ví dụ cố ý gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên, hoặc hiếp dâm có tình tiết định khung tăng nặng, thì cơ quan có thẩm quyền khởi tố mà không cần yêu cầu của bị hại. Thứ hai, danh sách trước đây có mười tội; khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đã bị loại khỏi danh sách theo Luật số 02/2021/QH15, nên nay chỉ còn chín. Nhiều bài viết cũ vẫn liệt kê mười tội.
3. Ai có quyền yêu cầu khởi tố
- Bị hại — người trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản do tội phạm gây ra. Nếu bị hại đã thành niên và có đầy đủ năng lực hành vi thì chính bị hại phải ký đơn. Cha mẹ, vợ chồng, con hoặc người thân khác không thể yêu cầu thay.
- Người đại diện của bị hại, nhưng chỉ trong ba trường hợp luật định: bị hại là người dưới 18 tuổi; bị hại có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất; hoặc bị hại đã chết.
Trong đơn phải ghi rõ tư cách của mình. Nếu là người đại diện thì phải nêu lý do đại diện và nộp kèm giấy tờ chứng minh quan hệ hoặc tình trạng của bị hại.
4. Hình thức và thời điểm yêu cầu
- Pháp luật không ban hành biểu mẫu bắt buộc cho đơn yêu cầu khởi tố. Mẫu tại Phần A là mẫu thực hành, bảo đảm đủ các thông tin cơ quan có thẩm quyền cần.
- Ngoài việc làm đơn, bị hại có thể trình bày trực tiếp để cơ quan có thẩm quyền lập biên bản ghi nhận yêu cầu khởi tố. Biên bản này có giá trị như đơn.
- Yêu cầu khởi tố phải có trước khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án. Nếu vụ án đã được khởi tố mà sau đó xác định thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu nhưng không có yêu cầu của bị hại, vụ án phải được đình chỉ.
- Nên nộp sớm, cùng thời điểm với đơn tố giác hoặc ngay khi làm việc lần đầu với cơ quan điều tra, và luôn giữ lại một bản có dấu tiếp nhận hoặc biên lai bưu chính.
5. Điều quan trọng nhất: hậu quả của việc rút yêu cầu
Khoản 2 Điều 155 BLTTHS quy định: trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.
Khoản 3 Điều 155 BLTTHS quy định: bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.
Đây là quy định một chiều và không thể sửa chữa. Trên thực tế rất nhiều bị hại rút yêu cầu sau khi được hứa bồi thường, rồi bên kia không thực hiện đúng cam kết, và lúc đó bị hại không còn đường quay lại. Vì vậy, nếu đang cân nhắc hòa giải, nguyên tắc an toàn là: nhận đủ tiền bồi thường trước, hoặc lập văn bản thỏa thuận có công chứng với biện pháp bảo đảm, rồi mới rút yêu cầu; tuyệt đối không rút yêu cầu để đổi lấy lời hứa.
Cũng vì lý do này, mẫu đơn tại Phần A có câu xác nhận người làm đơn đã hiểu rõ hậu quả của việc rút yêu cầu. Câu này bảo vệ chính bị hại, đồng thời giúp cơ quan tố tụng ghi nhận yêu cầu là tự nguyện.
6. Nộp đơn ở đâu — cơ cấu cơ quan đã thay đổi từ năm 2025
Cơ quan điều tra đã được sắp xếp lại từ mô hình ba cấp gồm cấp bộ, cấp tỉnh và cấp huyện xuống còn hai cấp là cấp bộ và cấp tỉnh; Công an cấp huyện không còn tồn tại. Viện kiểm sát nhân dân cũng được tổ chức lại từ bốn cấp xuống ba cấp gồm Tối cao, cấp tỉnh và khu vực.
Một điểm mới đáng chú ý tại Điều 37 BLTTHS: Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp là Trưởng Công an cấp xã hoặc Phó trưởng Công an cấp xã được phân công tiến hành hoạt động khởi tố, điều tra vụ án về tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cấp xã, có một số nhiệm vụ, quyền hạn như Thủ trưởng Cơ quan điều tra, trừ việc quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.
Điều này rất liên quan đến chín tội danh nêu trên, vì khoản 1 của các điều luật đó đều thuộc loại tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng. Nghĩa là trong nhiều vụ, chính Công an cấp xã nơi xảy ra sự việc sẽ là nơi tiến hành khởi tố, điều tra chứ không chỉ tiếp nhận rồi chuyển đi.
Cách nộp an toàn: nộp trực tiếp tại Công an cấp xã nơi xảy ra sự việc để có biên bản tiếp nhận sớm nhất, đồng thời gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền. Tuyệt đối không ghi “Công an quận” hay “Công an huyện” trong phần kính gửi.
7. Chuẩn bị chứng cứ — khâu quyết định
- Với nhóm tội xâm phạm sức khỏe, kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể là tài liệu quan trọng nhất, vì nó quyết định hành vi thuộc khoản 1 hay khoản nào của Điều 134. Nếu chưa được trưng cầu giám định, hãy nêu đề nghị này ngay trong đơn.
- Đi khám và điều trị sớm, giữ toàn bộ hồ sơ bệnh án, giấy ra viện, hóa đơn, phim chụp. Thương tích để lâu sẽ khó xác định chính xác tỷ lệ tổn thương.
- Với tội làm nhục người khác và tội vu khống, cần lưu giữ chứng cứ điện tử: ảnh chụp màn hình có hiển thị thời gian, đường dẫn bài viết, video, danh sách người chứng kiến. Nên lập vi bằng để bảo toàn chứng cứ trước khi nội dung bị xóa.
- Với các tội xâm phạm tình dục, cần đến cơ sở y tế và cơ quan công an sớm nhất có thể; việc chậm trễ làm mất dấu vết sinh học và gây khó khăn rất lớn cho việc chứng minh.
- Nộp bản sao và giữ bản chính. Nếu buộc phải nộp bản chính thì yêu cầu lập biên bản giao nhận.
8. Sau khi nộp đơn
- Cơ quan có thẩm quyền phải lập biên bản tiếp nhận và ghi vào sổ tiếp nhận; không được từ chối tiếp nhận.
- Thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm là 20 ngày, có thể kéo dài đến 02 tháng với vụ việc phức tạp, và được Viện kiểm sát gia hạn một lần không quá 02 tháng.
- Kết quả phải được thông báo cho người đã tố giác, đã yêu cầu khởi tố. Nếu quá hạn không nhận được thông báo, hoặc không đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án hình sự, người yêu cầu có quyền khiếu nại theo quy định của BLTTHS.
- Sau khi vụ án được khởi tố, người yêu cầu tham gia tố tụng với tư cách bị hại và có các quyền theo Điều 62 BLTTHS, trong đó có quyền đề nghị mức bồi thường và quyền kháng cáo bản án sơ thẩm.
9. Những lỗi thường gặp
- Chỉ viết đơn tố giác mà không có câu yêu cầu khởi tố, trong khi vụ việc thuộc nhóm chín tội danh bắt buộc phải có yêu cầu.
- Người thân ký đơn thay bị hại đã thành niên, có đầy đủ năng lực hành vi.
- Rút yêu cầu để đổi lấy lời hứa bồi thường, sau đó không nhận được tiền và không thể yêu cầu lại.
- Gửi đơn cho “Công an huyện”, “Công an quận” — các cơ quan này không còn tồn tại.
- Không giữ biên bản tiếp nhận nên sau này không chứng minh được đã nộp đơn từ khi nào.
- Trình bày lẫn lộn nhiều sự việc, không theo trình tự thời gian, không nêu thiệt hại cụ thể.
- Chậm đi giám định thương tích, dẫn đến tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định thấp hơn thực tế.
- Viện dẫn danh sách mười tội danh theo quy định đã hết hiệu lực.
10. Căn cứ pháp lý
- Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 02/2021/QH15 và Luật số 99/2025/QH15 (hiệu lực từ ngày 01/7/2025): các Điều 37, 62, 143, 144, 145, 146, 147, 155, 157 và các quy định về khiếu nại trong tố tụng hình sự.
- Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14, Luật số 59/2024/QH15 và Luật số 86/2025/QH15: các Điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155 và 156.
- Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT, quy định việc phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
- Thông tư số 22/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Tài liệu do Phòng Luật sư Hình sự biên soạn, cập nhật ngày 28/8/2026.
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